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Học kỳ: II     Năm học: 2019 - 2020
Họ tên GV: DƯƠNG THỊ HỒNG
Khoa: CƠ KHÍ

THỜI KHÓA BIỂU

	TIẾT

THỨ
	1,2,3
7h-9h25
	4,5,6
9h35-11h50
	7,8,9
12h30-14h
	10,11,12
14h10-17h20

	2
	
	
	
	

	3
	1,2 
19C1-CNO11
3
SHCN
	19C1-CCK4
	7, 8
19C1-CNO12

	10, 11
19C1-CNO8


	4
	
	
	
	

	5
	1,2
19C1-CNO6

	3,4,5
19C3-CCK1
	7,8
19C1-CNO1

	

	6
	
	
	
	

	7
	1,2
19C1-CNO9

	3,4,5
19C1-CCK3
	7,8,9
19C1-CCK1
	10,11,12
19C1-BCN1










KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO11		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Nguyễn Trường An
	
	
	
	
	

	2
	Ngô Mạnh Cường
	
	
	
	
	

	3
	Trần Minh Đăng
	
	
	
	
	

	4
	Lê Tuấn Đạt
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Quang Đông
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Đình Đức
	
	
	
	
	

	7
	Lê Nguyễn Hoàng Duy
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Nhựt Duy
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Thanh Duy
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Phi Giao
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Hà
	
	
	
	
	

	12
	Đinh Minh Hân
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Trung Hiếu
	
	
	
	
	

	14
	Lã Minh Hoàng
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Hơn
	
	
	
	
	

	16
	Trịnh Đạt Hưng
	
	
	
	
	

	17
	Lâm Đức Huy
	
	
	
	
	

	18
	Phan Đăng Khoa
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thành Khôi
	
	
	
	
	

	20
	Trương Khã Kỳ
	
	
	
	
	

	21
	Bùi Thanh Liêm
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thành Long
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Hoàng Minh
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Trung Nguyên
	
	
	
	
	

	25
	Diệp Trung Nhân
	
	
	
	
	

	26
	Ng Hoàng Trọng Nhân
	
	
	
	
	

	27
	Đào Trường Phát
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Hoàng Phi
	
	
	
	
	

	29
	Lã Huy Phong
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Duy Phong
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO11		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Huỳnh Phương
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Anh Quốc
	
	
	
	
	

	33
	Hồ Thanh Sang
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thành Sang
	
	
	
	
	

	35
	Trần Tiến Sĩ
	
	
	
	
	

	36
	Đinh Anh Tài
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Đăng Tâm
	
	
	
	
	

	38
	Phan Nhật Tân
	
	
	
	
	

	39
	Trang Văn Thạch
	
	
	
	
	

	40
	Danh Hoàng Thái
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Duy Anh Thiện
	
	
	
	
	

	42
	Đặng Lâm Thông
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Đức Tiến
	
	
	
	
	

	44
	Phan Hùng Tiến
	
	
	
	
	

	45
	Trần Ngọc Tiến
	
	
	
	
	

	46
	Hoàng Văn Tiền
	
	
	
	
	

	47
	Hoàng Trung Tín
	
	
	
	
	

	48
	Bùi Trần Hướng Tinh
	
	
	
	
	

	49
	Phan Vĩnh Trị
	
	
	
	
	

	50
	Ngô Văn Trọng
	
	
	
	
	

	51
	Mai Vũ Quan Trung
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Quốc Tuấn
	
	
	
	
	

	53
	Phạm Anh Tuấn
	
	
	
	
	

	54
	Lê Quang Vinh
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO11

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Trường An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngô Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Minh Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Tuấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quang Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Đình Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hoàng Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Nhựt Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Thanh Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Phi Giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đinh Minh Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lã Minh Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Hơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trịnh Đạt Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lâm Đức Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phan Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thành Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trương Khã Kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bùi Thanh Liêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thành Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Hoàng Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trung Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Diệp Trung Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trọng Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đào Trường Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hoàng Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Lã Huy Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Duy Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO11

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Huỳnh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Anh Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Hồ Thanh Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Thành Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Trần Tiến Sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đinh Anh Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Đăng Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Phan Nhật Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Trang Văn Thạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Danh Hoàng Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Anh Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Lâm Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Đức Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Phan Hùng Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Trần Ngọc Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hoàng Văn Tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Hoàng Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Hướng Tinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Phan Vĩnh Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Ngô Văn Trọng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Quan Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Quốc Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Phạm Anh Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Lê Quang Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK4		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	
	
	
	
	

	2
	Lê Hoàng Hải Băng
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Chung
	
	
	
	
	

	4
	Trần Ngọc Đại
	
	
	
	
	

	5
	Lê Hoàng Hải Đăng
	
	
	
	
	

	6
	Lê Thành Đạt
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Tuấn Đạt
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Trần Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	11
	Trần Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Bảo Duy
	
	
	
	
	

	13
	Cao Anh Hào
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Huỳnh Nhật Hào
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Nguyên Hạo
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	
	
	
	

	17
	Huỳnh Công Hợp
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Duy Khang
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Trọng Khánh
	
	
	
	
	

	20
	Kiều Công Khỏe
	
	
	
	
	

	21
	Lê Trọng Khôi
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	
	
	

	23
	Thái Tuấn Kiệt
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Hoàng Xuân Lảm
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Dương Hoàng Long
	
	
	
	
	

	26
	Đào Minh Luân
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Quốc Minh
	
	
	
	
	

	28
	Đặng Phương Nam
	
	
	
	
	

	29
	Đào Huy Nam
	
	
	
	
	

	30
	Phan Văn Nam
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK4		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Trương Hoài Nam
	
	
	
	
	

	32
	Lê Hùng Phát
	
	
	
	
	

	33
	Trần Trí Phát
	
	
	
	
	

	34
	Liêu Quan
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Minh Quang
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Giang Sơn
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Quốc Sơn
	
	
	
	
	

	38
	Châu Tài
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Đức Tài
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Tấn Thành
	
	
	
	
	

	41
	Đinh Duy Thiên
	
	
	
	
	

	42
	Phạm Cát Tiên
	
	
	
	
	

	43
	Hà Tiêu
	
	
	
	
	

	44
	Huỳnh Vũ Toàn
	
	
	
	
	

	45
	Đặng Quang Triều
	
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Hoài Trung
	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Minh Trung
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Đình Văn
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Minh Vũ
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK4

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hải Băng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xuân Chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Ngọc Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Hoàng Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Tuấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ng Trần Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Bảo Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cao Anh Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nhật Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyên Hạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Công Hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Duy Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trọng Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Công Khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trọng Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Thái Tuấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Xuân Lảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hoàng Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Minh Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Quốc Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phương Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Huy Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Văn Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK4

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Hoài Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Hùng Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trí Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Liêu Quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Minh Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Giang Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Quốc Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Châu Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Đức Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Tấn Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Duy Thiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Cát Tiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Hà Tiêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Vũ Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Quang Triều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hoài Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Minh Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Đình Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Minh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO12		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Huỳnh Hoàng Anh
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Vủ Tuấn Anh
	
	
	
	
	

	3
	Võ Văn Cảnh
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Cao Cường
	
	
	
	
	

	5
	Lê Nguyễn Huy Dĩ
	
	
	
	
	

	6
	Lý Đỉnh
	
	
	
	
	

	7
	Tống Minh Đức
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Văn Hiền
	
	
	
	
	

	9
	Cao Văn Hiếu
	
	
	
	
	

	10
	Huỳnh Trung Hiếu
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	
	
	
	

	12
	Trần Minh Hoàng
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Hoàng Huy
	
	
	
	
	

	14
	Trần Huy
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Quang Khải
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh Khang
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Duy Khánh
	
	
	
	
	

	18
	Phan Đăng Khoa
	
	
	
	
	

	19
	Trần Ngọc Đăng Khoa
	
	
	
	
	

	20
	Đỗ Minh Khôi
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Đăng Khôi
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	
	
	

	23
	Lâm Minh Mẫn
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Văn Minh
	
	
	
	
	

	25
	Phan Thành Nam
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Ngân
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Văn Nhất
	
	
	
	
	

	28
	Trịnh Ngọc Nhựt
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thành Phú
	
	
	
	
	

	30
	Đỗ Hoàng Quân
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO12		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Trần Hoàng Quân
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thiên Quý
	
	
	
	
	

	33
	Lý Song
	
	
	
	
	

	34
	Lý Học Tân
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	

	36
	Lữ Đình Thanh
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Hùng Thanh
	
	
	
	
	

	38
	Huỳnh Duy Thiện
	
	
	
	
	

	39
	Lê Nguyễn Phú Thịnh
	
	
	
	
	

	40
	Ngô Hoàng Thuận
	
	
	
	
	

	41
	Trần Bảo Tín
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Ngọc Triệu
	
	
	
	
	

	43
	Cù Đăng Trung
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Văn Trường
	
	
	
	
	

	45
	Trần Công Trường
	
	
	
	
	

	46
	Bùi Tuấn Tú
	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Văn Tuấn
	
	
	
	
	

	48
	Hoàng Tùng
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Thanh Văn
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Hữu Vinh
	
	
	
	
	

	51
	Bùi Tuấn Vũ
	
	
	
	
	

	52
	Lê Thanh Vũ
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Hùng Vương
	
	
	
	
	

	54
	Nguyễn Chân Xuân
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO12

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Võ Văn Cảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Huy Dĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lý Đỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tống Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Văn Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cao Văn Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Minh Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Hoàng Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Quang Khải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Minh Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Duy Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phan Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đỗ Minh Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lâm Minh Mẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Văn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phan Thành Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Văn Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Văn Nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trịnh Ngọc Nhựt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Thành Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đỗ Hoàng Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO12

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Trần Hoàng Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Thiên Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lý Song
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lý Học Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Đức Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lữ Đình Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Hùng Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Duy Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Phú Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hoàng Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Bảo Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ngọc Triệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Cù Đăng Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Văn Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Công Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Tuấn Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Văn Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Hoàng Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Thanh Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Hữu Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Bùi Tuấn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Lê Thanh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Hùng Vương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Chân Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO8		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Trương Trung An
	
	
	
	
	

	2
	Châu Thế Anh
	
	
	
	
	

	3
	Trần Ngọc Châu
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Quan Cơ
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Tuấn Cường
	
	
	
	
	

	6
	Trương Cao Đăng
	
	
	
	
	

	7
	Trương Hải Đăng
	
	
	
	
	

	8
	Lê Tuấn Đạt
	
	
	
	
	

	9
	Trịnh Công Điểm
	
	
	
	
	

	10
	Phan Huỳnh Đức
	
	
	
	
	

	11
	Dương Tiến Dũng
	
	
	
	
	

	12
	Tăng Bảo Duy
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Ngọc Giang
	
	
	
	
	

	14
	Dương Nguyễn Qúy Hải
	
	
	
	
	

	15
	Trần Nhân Hiệp
	
	
	
	
	

	16
	Trần Minh Hiếu
	
	
	
	
	

	17
	Trần Trung Hoan
	
	
	
	
	

	18
	Mai Xuân Hùng
	
	
	
	
	

	19
	Mai Lê Vy Hưng
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Đức Huy
	
	
	
	
	

	21
	Huỳnh Vĩ Khang
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Duy Khánh
	
	
	
	
	

	23
	Lý Đăng Khoa
	
	
	
	
	

	24
	Đinh Lãm
	
	
	
	
	

	25
	Võ Hữu Lộc
	
	
	
	
	

	26
	Châu Tự Lực
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Văn Mạnh
	
	
	
	
	

	28
	Lê Văn Minh Nghĩa
	
	
	
	
	

	29
	Võ Trọng Nghĩa
	
	
	
	
	

	30
	Lê Văn Nhân
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO8		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Nguyễn Văn Nhân
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thành Nhật
	
	
	
	
	

	33
	Huỳnh Phan Hoài Phong
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Hoài Phúc
	
	
	
	
	

	35
	Võ Thành Phước
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Lê Hoàng Quân
	
	
	
	
	

	37
	Trần Gia Qui
	
	
	
	
	

	38
	Võ Hữu Quốc
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Hoàng Sơn
	
	
	
	
	

	40
	Trần Phát Tài
	
	
	
	
	

	41
	Trần Trọng Tài
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	
	

	43
	Trần Duy Tân
	
	
	
	
	

	44
	Lê Phạm Hoàng Thái
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	
	
	
	

	46
	Hà Văn Thoại
	
	
	
	
	

	47
	Bao Minh Thông
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Đức Tiến
	
	
	
	
	

	48
	Nay Thành Tín
	
	
	
	
	

	50
	Đặng Nhật Trường
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO8

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Trương Trung An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Thế Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Ngọc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Quan Cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tuấn Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trương Cao Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trương Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Tuấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trịnh Công Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phan Huỳnh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dương Tiến Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tăng Bảo Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Ngọc Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Qúy Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Nhân Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Trung Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Mai Xuân Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Mai Lê Vy Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Đức Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Huỳnh Vĩ Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Duy Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lý Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đinh Lãm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Võ Hữu Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Châu Tự Lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Văn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Minh Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Võ Trọng Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Văn Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO8

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Văn Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Thành Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Hoài Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Hoài Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Võ Thành Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hoàng Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Trần Gia Qui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Võ Hữu Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Hoàng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Trần Phát Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Trọng Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Trần Duy Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Hoàng Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Đức Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hà Văn Thoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Bao Minh Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Đức Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nay Thành Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nhật Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Thanh Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO6		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Huỳnh Chí Bảo
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Mai Phương Bảo
	
	
	
	
	

	3
	Trần Đức Chánh
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đình Đán
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	6
	Trần Minh Đạt
	
	
	
	
	

	7
	Mai Định
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Trung Anh Dũng
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Quốc Dương
	
	
	
	
	

	10
	Huỳnh Ng Quang Duy
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Duy
	
	
	
	
	

	12
	Trần Nguyễn Quốc Duy
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Phúc Hân
	
	
	
	
	

	14
	Hà Minh Hậu
	
	
	
	
	

	15
	Trương Minh Hòa
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đình An Khang
	
	
	
	
	

	17
	Ng Hoàng Phương Khang
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Minh Khang
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Trọng Khôi
	
	
	
	
	

	20
	Lê Trung Kiên
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Hoàng Anh Kiệt
	
	
	
	
	

	22
	Lê Duy Linh
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Hoài Linh
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thanh Vũ Luân
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Đăng Luân
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Hoài Nam
	
	
	
	
	

	27
	Huỳnh Đình Ngọc
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Trọng Ngôn
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Hồng Nguyên
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Võ Minh Nguyên
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO6		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Hồ Văn Nhân
	
	
	
	
	

	32
	Lâm Thành Nhân
	
	
	
	
	

	33
	Mai Hoàng Trung Nhân
	
	
	
	
	

	34
	Phan Hoài Phúc
	
	
	
	
	

	35
	Phan Văn Phúc
	
	
	
	
	

	36
	Ngô Thế Quí
	
	
	
	
	

	37
	Võ Tiến Quốc
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thanh Sang
	
	
	
	
	

	39
	Trần Quang Sáng
	
	
	
	
	

	40
	Trần Vĩnh Thái
	
	
	
	
	

	41
	Lê Xuân Thành
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Trường Thành
	
	
	
	
	

	43
	Phạm Tiến Thành
	
	
	
	
	

	44
	Phan Quang Thiện
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thanh Tiến
	
	
	
	
	

	46
	Lê Minh Tráng
	
	
	
	
	

	47
	Bùi Thanh Trí
	
	
	
	
	

	48
	Bùi Hiếu Trung
	
	
	
	
	

	48
	Phạm Hồng Tú
	
	
	
	
	

	50
	Đặng Quang Vinh
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Thanh Xuyên
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO6

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Huỳnh Chí Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phương Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Đức Chánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đình Đán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Minh Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Mai Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Anh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Quốc Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Quang Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Quốc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Phúc Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hà Minh Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trương Minh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	An Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phương Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Minh Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trọng Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Trung Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Duy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hoài Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Đăng Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Hoài Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Huỳnh Đình Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trọng Ngôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồng Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Minh Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO6

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Hồ Văn Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lâm Thành Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trung Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Phan Hoài Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Phan Văn Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Ngô Thế Quí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Võ Tiến Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Thanh Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Trần Quang Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Trần Vĩnh Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Lê Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Trường Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Phạm Tiến Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Quang Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Thanh Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Lê Minh Tráng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Bùi Thanh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Bùi Hiếu Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Phạm Hồng Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Đặng Quang Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Thanh Xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C3-CCK1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Lê Hữu Đan
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Phùng Hải Đăng
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Hải Đăng
	
	
	
	
	

	4
	Lê Văn Đức
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Vũ Linh Giang
	
	
	
	
	

	6
	Lê Ngọc Phước Hòa
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Trọng Hoàng
	
	
	
	
	

	8
	Nông Tiến Hưng
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Quang Huy
	
	
	
	
	

	10
	Trần Hoàng Khan
	
	
	
	
	

	11
	Trần Vĩ Khan
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Nhĩ Khang
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Lộc
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Luận
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Chí Nhân
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Văn Phú
	
	
	
	
	

	17
	Huỳnh Thanh Phương
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Quang
	
	
	
	
	

	19
	Dương Phú Quốc
	
	
	
	
	

	20
	Lâm Văn Tấn
	
	
	
	
	

	21
	Võ Ngọc Thái
	
	
	
	
	

	22
	Lâm Bảo Thắng
	
	
	
	
	

	23
	Lê Văn Thuận
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Bảo Toàn
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thanh Toàn
	
	
	
	
	

	26
	Lê Quốc Triển
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	

	28
	Lê Trần Quốc Trường
	
	
	
	
	

	29
	Võ Hoàng Thanh Tú
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Quốc Tuấn
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C3-CCK1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Võ Quốc Việt
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Hữu Vinh
	
	
	
	
	

	33
	Ngô Nguyên Vũ
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C3-CCK1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Lê Hữu Đan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Văn Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Linh Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phước Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trọng Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nông Tiến Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Hoàng Khan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Vĩ Khan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhĩ Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Luận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Chí Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Văn Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thanh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Văn Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Dương Phú Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lâm Văn Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Võ Ngọc Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lâm Bảo Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Văn Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Bảo Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Thanh Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Quốc Triển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Thành Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Quốc Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Thanh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Quốc Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C3-CCK1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Võ Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Hữu Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Ngô Nguyên Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Hoàng Hoài Bắc
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Gia Bảo
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Bình
	
	
	
	
	

	4
	Bùi Tiến Đạt
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngô Tường Duy
	
	
	
	
	

	6
	Trần Công Duy
	
	
	
	
	

	7
	Đặng Hữu Giác
	
	
	
	
	

	8
	Huỳnh Nhật Hào
	
	
	
	
	

	9
	Lê Hữu Hậu
	
	
	
	
	

	10
	Đặng Tấn Hiển
	
	
	
	
	

	11
	Đỗ Thanh Hiển
	
	
	
	
	

	12
	Trịnh Huy Hoàng
	
	
	
	
	

	13
	Trần Gia Hưng
	
	
	
	
	

	14
	Lê Ngọc Huy
	
	
	
	
	

	15
	Mạc Huỳnh Quốc Huy
	
	
	
	
	

	16
	Huỳnh Cẩm Khang
	
	
	
	
	

	17
	Lê Nhỉ Khang
	
	
	
	
	

	18
	Phan Duy Khánh
	
	
	
	
	

	19
	Đặng Hồ Vũ Lâm
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Linh
	
	
	
	
	

	21
	Lê Bảo Lộc
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Quốc Lộc
	
	
	
	
	

	23
	Phan Tấn Lộc
	
	
	
	
	

	24
	Phan Thành Lộc
	
	
	
	
	

	25
	Lâm Tấn Lợi
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Bảo Long
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thành Long
	
	
	
	
	

	28
	Ng Đình Phương Nam
	
	
	
	
	

	29
	Đào Xuân Nghĩa
	
	
	
	
	

	30
	Dương Minh Ngọc
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Ng Thái Trung Nguyên
	
	
	
	
	

	32
	Đoàn Minh Phát
	
	
	
	
	

	33
	Lê Hồng Phát
	
	
	
	
	

	34
	Phan Hoài Phong
	
	
	
	
	

	35
	Đào Duy Phúc
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Quốc Phục
	
	
	
	
	

	37
	Vũ Mạnh Phương
	
	
	
	
	

	38
	N Hoàng Minh Quân
	
	
	
	
	

	39
	Ng Hoàng Minh Quân
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Nhật Quang
	
	
	
	
	

	41
	Phạm Trần Đăng Quang
	
	
	
	
	

	42
	Trần Minh Quang
	
	
	
	
	

	43
	Lê Trung Vĩnh Sang
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Thọ Siêu
	
	
	
	
	

	45
	Trương Thanh Sơn
	
	
	
	
	

	46
	Hà Văn Tài
	
	
	
	
	

	47
	Lê Tấn Tài
	
	
	
	
	

	48
	Thái Bửu Hoàng Tâm
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Văn Tây
	
	
	
	
	

	51
	Trần Trọng Thoại
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Minh Thông
	
	
	
	
	

	53
	Lương Mạnh Tiến
	
	
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị Đình Trúc
	
	
	
	
	

	55
	Nguyễn Tuấn Vũ
	
	
	
	
	

	56
	Phạm Văn Vũ
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Hoàng Hoài Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bùi Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tường Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Công Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đặng Hữu Giác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Huỳnh Nhật Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Hữu Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đặng Tấn Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đỗ Thanh Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trịnh Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trần Gia Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Cẩm Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Nhỉ Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phan Duy Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đặng Hồ Vũ Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê Bảo Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Quốc Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phan Tấn Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phan Thành Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Lâm Tấn Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Bảo Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Thành Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phương Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Đào Xuân Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Minh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Trung Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Đoàn Minh Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Hồng Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Phan Hoài Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Đào Duy Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Quốc Phục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Vũ Mạnh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Minh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Minh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nhật Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Đăng Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Trần Minh Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Vĩnh Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Thọ Siêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hà Văn Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Lê Tấn Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Hoàng Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Văn Tây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Trần Trọng Thoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Minh Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Lương Mạnh Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Đình Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Nguyễn Tuấn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Phạm Văn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO9		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Nguyễn Thái Bảo
	
	
	
	
	

	2
	Mai Thanh Châu
	
	
	
	
	

	3
	Trần Sơn Đông
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Võ Đức
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng Thanh Dũng
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	
	
	

	7
	Hồ Ngọc Duy
	
	
	
	
	

	8
	Trần Anh Duy
	
	
	
	
	

	9
	Lê Minh Hào
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thanh Hiệp
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Hiệp
	
	
	
	
	

	12
	Ngô Trung Hiếu
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	
	

	14
	Phùng Văn Hiếu
	
	
	
	
	

	15
	Lê Long Hồ
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Nhựt Hòa
	
	
	
	
	

	17
	Lê Quốc Huy
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Huy
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Huỳnh Duy Khan
	
	
	
	
	

	20
	Lê Duy Khánh
	
	
	
	
	

	21
	Ng Văn Hoàng Khiêm
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Duy Lâm
	
	
	
	
	

	23
	Bùi Văn Minh
	
	
	
	
	

	24
	Hồ Chí Nguyện
	
	
	
	
	

	25
	Trần Công Nhân
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Võ Khắc Nhật
	
	
	
	
	

	27
	Phan Huy Phú
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Trọng Phúc
	
	
	
	
	

	29
	Vũ Văn Quang
	
	
	
	
	

	30
	Hồ Anh Quý
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CNO9		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Trần Phú Quý
	
	
	
	
	

	32
	Lê Minh Sang
	
	
	
	
	

	33
	Đinh Hoài Sel
	
	
	
	
	

	34
	Mai Thanh Sơn
	
	
	
	
	

	35
	Lê Thị Tuyết Sương
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Hữu Tài
	
	
	
	
	

	37
	Huỳnh Quang Thái
	
	
	
	
	

	38
	Lê Quốc Thái
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Anh Thi
	
	
	
	
	

	40
	Trịnh Minh Tình
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Quốc Toàn
	
	
	
	
	

	42
	Hồ Hải Triều
	
	
	
	
	

	43
	Trương Ngọc Trọng
	
	
	
	
	

	44
	Ng Hoàng Anh Trường
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thanh Tuấn
	
	
	
	
	

	46
	Lê Hòa Ước
	
	
	
	
	

	47
	Đỗ Quang Vinh
	
	
	
	
	

	48
	Huỳnh Trần Minh Vững
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO9

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Nguyễn Thái Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mai Thanh Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Sơn Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Võ Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thanh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Văn Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hồ Ngọc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Anh Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Minh Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thanh Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ngô Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phùng Văn Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lê Long Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Nhựt Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Duy Khan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Duy Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Khiêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Duy Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bùi Văn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hồ Chí Nguyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Công Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Khắc Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Phan Huy Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trọng Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Vũ Văn Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Hồ Anh Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CNO9

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Trần Phú Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Minh Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đinh Hoài Sel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Mai Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Tuyết Sương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Hữu Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Quang Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lê Quốc Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Anh Thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Trịnh Minh Tình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Quốc Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Hồ Hải Triều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ngọc Trọng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Anh Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Thanh Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Lê Hòa Ước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Đỗ Quang Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Minh Vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK3		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Lê Phương Vĩ An
	
	
	
	
	

	2
	Lê Quốc Anh
	
	
	
	
	

	3
	Điểu Chan Dinh Bình
	
	
	
	
	

	4
	Đồng Gia Cả
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Cải
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Cam
	
	
	
	
	

	7
	Võ Sĩ Cồ
	
	
	
	
	

	8
	Hồ Minh Cường
	
	
	
	
	

	9
	Võ Quốc Cường
	
	
	
	
	

	10
	Lê Quốc Đăng
	
	
	
	
	

	11
	Ngô Quang Định
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	

	13
	Võ Văn Đức
	
	
	
	
	

	14
	Trần Văn Tiến Em
	
	
	
	
	

	15
	Cao Thanh Hải
	
	
	
	
	

	16
	Cao Phước Hậu
	
	
	
	
	

	17
	Âu Dương Hoàng
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Nhật Hoanh
	
	
	
	
	

	19
	Lê Xuân Hưởng
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Huy
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Nhan Khang
	
	
	
	
	

	22
	Lê Đặng Xuân Khanh
	
	
	
	
	

	23
	Phan Thanh Lập
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Huy Duy Linh
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Văn Long
	
	
	
	
	

	26
	Lê Thành Long
	
	
	
	
	

	27
	Bùi Tấn Luân
	
	
	
	
	

	28
	Mai Văn Mẫn
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Trọng Nam
	
	
	
	
	

	30
	Huỳnh Tấn Phát
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK3		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Nguyễn Nhật Phát
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Tấn Phát
	
	
	
	
	

	33
	Trần Thanh Phương
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Minh Quân
	
	
	
	
	

	35
	Lê Thanh Quý
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thế Quý
	
	
	
	
	

	37
	Trần Hoài Sơn
	
	
	
	
	

	38
	Ngô Phi Tài
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Thi Tài
	
	
	
	
	

	40
	Võ Thành Tâm
	
	
	
	
	

	41
	Phan Hoàng Thái
	
	
	
	
	

	42
	Phan Hữu Thắng
	
	
	
	
	

	43
	Phạm Văn Thành
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Minh Thuận
	
	
	
	
	

	45
	Võ Minh Thuận
	
	
	
	
	

	46
	Cái Văn Tính
	
	
	
	
	

	47
	Phạm Quốc Tính
	
	
	
	
	

	48
	Võ Anh Tú
	
	
	
	
	

	48
	Thái Thanh Tùng
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK3

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Lê Phương Vĩ An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Quốc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dinh Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đồng Gia Cả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Cải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Cam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Võ Sĩ Cồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hồ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Võ Quốc Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Quốc Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ngô Quang Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Võ Văn Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tiến Em
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Cao Thanh Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Cao Phước Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Âu Dương Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nhật Hoanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Xuân Hưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nhan Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Xuân Khanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phan Thanh Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Duy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Văn Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Thành Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Bùi Tấn Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Mai Văn Mẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trọng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Huỳnh Tấn Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK3

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Nguyễn Nhật Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Văn Tấn Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Thanh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Minh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lê Thanh Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thế Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Trần Hoài Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Ngô Phi Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Thi Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Võ Thành Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Phan Hoàng Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Phan Hữu Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Phạm Văn Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Minh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Võ Minh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Cái Văn Tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Phạm Quốc Tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Võ Anh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Thái Thanh Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Huỳnh Hòa An
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Lê Hoài An
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang Ba
	
	
	
	
	

	4
	Thới Huy Bảo
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Chí Công
	
	
	
	
	

	6
	Võ Duy Cường
	
	
	
	
	

	7
	Hồ Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	8
	Lưu Văn Đạt
	
	
	
	
	

	9
	Võ Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	10
	Trần Mạnh Định
	
	
	
	
	

	11
	Trương Ng Thành Đô
	
	
	
	
	

	12
	Wang Gia Du
	
	
	
	
	

	13
	Lê Anh Dũng
	
	
	
	
	

	14
	Huỳnh Linh Dương
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức Duy
	
	
	
	
	

	16
	Trần Lê Duy
	
	
	
	
	

	17
	Lê Quang Hào
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thành Hên
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Hiền
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thanh Hoài
	
	
	
	
	

	21
	Lại Anh Huy
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuấn Huy
	
	
	
	
	

	23
	Trần Quang Huy
	
	
	
	
	

	24
	Trần Quang Huy
	
	
	
	
	

	25
	Trần Văn Khải
	
	
	
	
	

	26
	Mai Văn Khang
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Đăng Khoa
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Minh Khoa
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Nhựt Linh
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Tấn Lộc
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-CCK1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Lâm Nguyễn Thành Long
	
	
	
	
	

	32
	Phạm Hữu Luân
	
	
	
	
	

	33
	Đinh Công Nam
	
	
	
	
	

	34
	Tinh Hoàng Vỉnh Nguyên
	
	
	
	
	

	35
	Danh Nhân
	
	
	
	
	

	36
	Đoàn Trọng Nhân
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Thành Nhân
	
	
	
	
	

	38
	Phạm Trương Hiền Nhi
	
	
	
	
	

	39
	Võ Thành Nhựt
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Hiệp Phát
	
	
	
	
	

	41
	Trần Văn Phông
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Văn Quang
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thanh Sơn
	
	
	
	
	

	44
	Trương Công Sơn
	
	
	
	
	

	45
	Trần Quốc Thanh
	
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Hữu Thiện
	
	
	
	
	

	47
	Đỗ Hữu Thịnh
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Ngọc Thời
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Minh Thuận
	
	
	
	
	

	50
	Phạm Đức Tín
	
	
	
	
	

	51
	Bùi Quốc Toàn
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	
	
	

	53
	Trần Ngọc Tú
	
	
	
	
	

	54
	Đạt Anh Vũ
	
	
	
	
	

	55
	Trương Anh Vũ
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Huỳnh Hòa An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoài An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thới Huy Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Chí Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Võ Duy Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hồ Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lưu Văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Võ Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Mạnh Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thành Đô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Wang Gia Du
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Anh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Linh Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Lê Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Quang Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thành Hên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thanh Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thanh Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lại Anh Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuấn Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trần Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Văn Khải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Mai Văn Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Minh Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Nhựt Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Tấn Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-CCK1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Thành Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Phạm Hữu Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đinh Công Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Vỉnh Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Danh Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đoàn Trọng Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Thành Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Hiền Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Võ Thành Nhựt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Hiệp Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Văn Phông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Văn Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Trương Công Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Trần Quốc Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hữu Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Đỗ Hữu Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Ngọc Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Minh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Phạm Đức Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Bùi Quốc Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần Ngọc Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Đạt Anh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Trương Anh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-BCN1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	1
	Phạm Nhật Anh
	
	
	
	
	

	2
	Trần Lê Quốc Anh
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Tuấn Bằng
	
	
	
	
	

	4
	Vi Văn Bé
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Đức Cường
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	7
	Ng Hoàng Phương Duy
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Hoàng Giang
	
	
	
	
	

	9
	Lê Chí Hào
	
	
	
	
	

	10
	Đặng Duy Hùng
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Minh Hùng
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Hoàng Khang
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Minh Khang
	
	
	
	
	

	14
	Hồ Tấn Kiệt
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Trọng Lễ
	
	
	
	
	

	16
	Trần Thành Lộc
	
	
	
	
	

	17
	Dương Phước Lợi
	
	
	
	
	

	18
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	
	
	
	
	

	19
	Hồ Hồng Nhựt
	
	
	
	
	

	20
	Trần Thi Phố
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thanh Phong
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Hoài Phúc
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Hoàng Hải Sơn
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Lê Quốc Thái
	
	
	
	
	

	26
	Đàm Văn Thắng
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Quốc Thắng
	
	
	
	
	

	28
	Lê Hoàng Thiện
	
	
	
	
	

	29
	Trần Nhật Thịnh
	
	
	
	
	

	30
	Trần Phạm Xuân Tiền
	
	
	
	
	




KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Lớp: 19C1-BCN1		HỌC KỲ: II				NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT					Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra định kỳ

	31
	Nguyễn Công Tín
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Trung Tín
	
	
	
	
	

	33
	Trần Quốc Toản
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Hoài Vũ
	
	
	
	
	

	35
	Hồ Minh Vui
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	




THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-BCN1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	1
	Phạm Nhật Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quốc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Tuấn Bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vi Văn Bé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Đức Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phương Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Hoàng Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Chí Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đặng Duy Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Minh Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Minh Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hồ Tấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Trọng Lễ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Thành Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Dương Phước Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trọng Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hồ Hồng Nhựt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Thi Phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Thanh Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hoài Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hải Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Minh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Quốc Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Đàm Văn Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Quốc Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Lê Hoàng Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trần Nhật Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Xuân Tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP
LỚP: 19C1-BCN1

	STT
	Họ và tên
	Tuần

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	31
	Nguyễn Công Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	[bookmark: _GoBack]Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trần Quốc Toản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Hoài Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Hồ Minh Vui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




